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Lời Cảm Ơn
Khóa luận tốt nghiệp là một phần quan trọng thể

hiện sự đúc kết những kỹ năng, kiến thức, kinh
nghiệm thực tế của sinh viên trong suốt bốn năm
ngồi trên ghế nhà trường và những tháng ngày thực
tế ngoài xã hội. Trong thời gian thực hiện đề tài
này, tác giả đã nhận được nhiều sự quan tâm giúp
đỡ của rất nhiều cá nhân, tập thể.

Lời đầu tiên, tác giả xin bày tỏ lòng biết
ơn đến Ban giám hiệu nhà trường, quý thầy cô
trường Đại Học Kinh Tế nói chung và Khoa Quản Trị
Kinh Doanh nói riêng đã tận tình giảng dạy, truyền
đạt kiến thức cho tác giả trong suốt bốn năm học
để có những kiến thức nền tảng ngày hôm nay giúp
cho việc thực hiện đề tài một cách thuận lợi hơn.

Đặc biệt, tác giả xin gởi lời cảm ơn sâu
sắc nhất đến thầy Hoàng Quang Thành là người trực
tiếp hướng dẫn và giúp đỡ tác giả tận tình trong
suốt quá trình thực hiện đề tài để có được đề tài
hoàn thiện như ngày hôm nay.

Tác giả xin bày tỏ lời cám ơn chân thành
đến Công ty cổ phần Sợi Phú Bài đã cho tác giả
thực tập, quan tâm giúp đỡ và tạo điều kiện thuận
lợi nhất để tác giả được làm việc thực tế như một
nhân viên trong công ty. Tác giả xin gởi lời cảm
ơn đến các anh chị phòng nhân sự và phòng kế toán
và đặc biệt là chị Nguyễn Thị Kim Loan đã hỗ trợ
tác giả hết mình trong thời gian thực tập tại công
ty.

Mặc dù đã có nhiều cố gắng hoàn thành khóa
luận nhưng do hạn chế về thời gian nghiên cứu,
kiến thức và kinh nghiệm bản thân cho nên đề tài
nghiên cứu này không tránh khỏi những sai sót. Tác
giả rất mong nhận được những ý kiến đóng góp từ
quý thầy, cô và những người quan tâm. Đó sẽ là
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hành trang quý giá giúp tác giả hoàn thiện kiến
thức của mình sau này.

Một lần nữa tác giả xin chân thành cảm ơn!
Huế, tháng 05 năm 2018

Sinh viên

Nguyễn Thị Thúy Giang
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PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ

1. Lý do chọn đề tài

Trong nền kinh tế thị trường cạnh tranh gay gắt như hiện nay, để giữ vững vị thế

và phát triển lâu dài thì doanh nghiệp phải xác định rõ mục tiêu, chiến lược phát triển

của mình. Bên cạnh đó việc theo đuổi tăng trưởng kinh tế thông qua tạo việc làm và

tạo thu nhập nên được cân bằng với việc bảo vệ các quyền cơ bản của người lao động.

Đối với bất kỳ doanh nghiệp nào, lực lượng lao động là một tài sản có giá trị và mối

quan hệ quản lý công nhân lành mạnh là một thành phần quan trọng cho sự bền vững

lâu dài của doanh nghiệp. Quản trị nhân sự trong quá trình sản xuất là việc mà các

doanh nghiệp cần chú trọng hàng đầu, thông qua mối quan hệ quản lý công nhân, bằng

cách đối xử công bằng với người lao động và cung cấp cho họ những điều kiện làm

việc an toàn và lành mạnh nhằm tạo ra những lợi ích hữu hình, nâng cao động lực giúp

họ hăng say sáng tạo, làm việc tích cực nhất để đạt được mục tiêu cao nhất của doanh

nghiệp đề ra.

Khi Việt Nam hội nhập quốc tế và tham gia các Hiệp định thương mại tự do thế

hệ mới sẽ tạo điều kiện cho ngành hàng dệt may Việt Nam phát triển, được hưởng thuế

suất ưu đãi khi xuất khẩu, cơ hội gia tăng vốn đầu tư và cải cách doanh nghiệp. Bên

cạnh đó, cùng với sự phát triển của thời đại công nghệ 4.0, các doanh nghiệp có xu

hướng thay thế hàng loạt thiết bị máy móc hiện đại nhằm nâng cao năng suất lao động,

đáp ứng nhu cầu ngày một tăng lên của thị trường trong và ngoài nước, do đó người

lao động phải có kiến thức chuyên môn kỹ thuật để sản xuất, muốn sản xuất có hiệu

quả và bảo đảm an toàn vệ sinh lao động thì phải hiểu biết kỹ về công tác bảo hộ lao

động. Đặc biệt trong xu thế hội nhập quốc tế, các khách hàng đòi hỏi sản phẩm không

chỉ đạt đúng chuẩn chất lượng mà còn phải được sản xuất trong môi trường an toàn vệ

sinh y tế, đảm bảo các quyền lợi xã hội của người lao động làm ra sản phẩm đó. Tuy

nhiên, ngày nay điều kiện lao động ở Việt Nam vẫn chưa được đảm bảo, nổi lên như

một thách thức với tính nghiêm trọng về số trường hợp tai nạn trong lao động ảnh

hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế-xã hội. Theo số liệu thống kê của Bộ Lao động-
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Thương binh và Xã hội, năm 2017 trên toàn quốc xảy ra 8.965 vụ tai nạn lao động làm

9.173 người bị nạn [1] và con số đó vẫn tiếp tục gia tăng qua các năm, đó là một con

số đáng báo động.

Đối với công ty cổ phần Sợi Phú Bài, là Công ty chuyên sản xuất kinh doanh sợi,

dệt vải thường xuyên vận hành hàng loạt máy móc hiện đại dễ gây ra tai nạn lao động

và ảnh hưởng sức khỏe thì việc cải thiện điều kiện lao động cho người lao động trở

nên vô cùng cấp bách. Vì thế mà tác giả đã chọn đề tài “ Đánh giá điều kiện lao động

tại Công ty cổ phần Sợi Phú Bài” để làm đề tài nghiên cứu nhằm xác định rõ thực

trạng điều kiện lao động và mức độ đánh giá của người lao động về điều kiện lao

động, từ đó đưa ra các đề xuất và giải pháp nhằm cải thiện điều kiện lao động tại Công

ty.

2. Mục tiêu nghiên cứu

2.1 Mục tiêu chung

Trên cơ sở phân tích, đánh giá thực trạng điều kiện lao động, đề xuất các giải

pháp nhằm cải thiện điều kiện lao động tại công ty cổ phần Sợi Phú Bài.

2.2 Mục tiêu cụ thể

- Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về điều kiện lao động trong doanh

nghiệp, từ đó rút ra được một số bài học thực tiễn về cải thiện điều kiện lao động tại

Công ty.

- Xác định, đo lường các nhân tố thuộc điều kiện lao động qua ý kiến đánh giá

của người lao động về thực trạng điều kiện lao động tại công ty cổ phần Sợi Phú Bài

- Đề xuất các giải pháp nhằm cải thiện điều kiện lao động tại công ty Cổ phần

Sợi Phú Bài.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

3.1 Đối tượng nghiên cứu

- Các vấn đề liên quan đến điều kiện lao động tại Công ty cổ phần Sợi Phú Bài.

- Đối tượng điều tra là nhân viên công ty cổ phần Sợi Phú Bài.
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3.2 Phạm vi nghiên cứu

- Phạm vi không gian: Công ty cổ phần Sợi Phú Bài- Khu công nghiệp Phú Bài,
Thành Phố Huế.

- Phạm vi nội dung và thời gian

+ Đánh giá thực trạng từ việc quan sát và từ số liệu thứ cấp trong 3 năm 2015-

2017 được cung cấp bởi các phòng ban Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài.

+ Số liệu thứ cấp được thu thập trong khoảng thời gian từ tháng 2- tháng 4 năm

2018.

+ Đề xuất giải pháp được áp dụng cho giai đoạn 2018-2020.

4. Phương pháp nghiên cứu

4.1 Phương pháp thu thập dữ liệu

4.1.1 Số liệu thứ cấp

Được thu thập từ bộ phận nhân sự và các phòng ban khác của công ty cổ phần

Sợi Phú Bài, các nguồn tài liệu liên quan dùng cho việc phân tích, đánh giá điều kiện

lao động khác trên internet, khóa luận tương tự liên quan đến đề tài, các công trình đã

được công bố.

4.1.2 Số liệu sơ cấp

Được thu thập trên cơ sở tiến hành điều tra, phỏng vấn người lao động đang làm

việc tại công ty cổ phần Sợi Phú Bài để tìm hiểu về mức độ đánh giá của người lao

động đối với điều kiện lao động tại Công ty.

- Phương pháp chọn mẫu

Theo số liệu tại phòng nhân sự, hiện tại Công ty có 598 người lao động. Tổng thể

mẫu nghiên cứu: 598. Do giới hạn về điều kiện thời gian, kinh phí và nguồn lực nên

không thể thực hiện điều tra tổng thể, đòi hỏi cần phải điều tra chọn mẫu.

Khi thực hiện nghiên cứu này, tác giả có điều kiện để tiếp cận được danh sách

tổng thể cán bộ công nhân viên từ phòng Lao động- Tiền lương của Công ty nên việc

chọn mẫu hoàn toàn có thể thực hiện theo phương pháp chọn mẫu xác suất. Để gia
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tăng tính đại diện cho tổng thể thì ngoài yếu tố kích cỡ mẫu lớn, tác giả cân nhắc thêm

đặc tính phòng ban, công đoạn thực hiện công việc của nhân viên. Do vậy, danh sách

tổng thể sau khi có được sẽ được phân tầng, chia thành các nhóm để chọn mẫu. Với

những lý do đó, phương pháp chọn mẫu được thực hiện trong nghiên cứu này là chọn

mẫu ngẫu nhiên phân tầng.

Tác giả tiến hành lấy danh sách tổng thể nhân viên tại phần mềm Bravo, phòng

Lao động- tiền lương. Tác giả phân chia số phiếu tương ứng với số lượng nhân viên ở

mỗi phòng ban, công đoạn với: Công đoạn đóng phá kiện: 10 phiếu; Công đoạn bông

chải: 10 phiếu; Công đoạn  ghép thô- cuộn cúi- chải kỹ : 20 phiếu; Công đoạn Sợi con:

20 phiếu; Công đoạn Đánh ống- đậu xe: 20 phiếu; Công đoạn Đóng gói-vận chuyển:

10 phiếu; Tổ bảo vệ, nhà ăn: 10 phiếu; Nhân viên văn phòng: 20 phiếu. Sau đó, tác giả

tiếp cận, nhờ sự giúp đỡ các trưởng phòng ban, công đoạn phát phiếu khảo sát.

- Phương pháp xác định cỡ mẫu

Theo “Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS” của Hoàng Trọng và Chu Nguyễn

Mộng Ngọc [2] thì số quan sát (kích thước mẫu) cho phân tích nhân tố EFA ít nhất

phải bằng 5 lần số biến trong phân tích nhân tố. Như vậy, với số biến trong phiếu khảo

sát là 22 biến thì số quan sát (mẫu) phải đảm bảo điều kiện: n ≥ 5*22 =110. Để đảm

bảo số lượng phiếu điều tra hợp lệ, tác giả tiến hành phát ra 120 phiếu khảo sát, thu về

được 113 phiếu, trong đó có 3 phiếu thiếu thông tin bị loại bỏ. Số phiếu hợp lệ đưa vào

xử lý là 110 phiếu.

Dùng phiếu điều tra với những câu hỏi đã được chuẩn bị trước nhằm thu thập ý

kiến đánh giá nhân viên về điều kiện lao động tại Công ty, từ đó cho biết mức độ đánh

giá về các nhân tố thuộc điều kiện lao động và nhân tố nào ảnh hưởng đến mức độ

đánh giá chung về điều kiện lao động của người lao động nhất.

- Thiết kế bảng hỏi

+ Phần I: Bảng hỏi được thực hiện trên thang đo đã được lựa chọn về việc thực

hiện các tiêu chí trong điều kiện lao động. Nội dung và các biến quan sát trong các

nhân tố được hiệu chỉnh sao cho phù hợp. Thang đo Likert được dùng để sắp xếp từ
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nhỏ đến lớn với phát biểu (1: Hoàn toàn không đồng ý, 2: Không đồng ý, 3: Trung lập,

4: Đồng ý, 5: Hoàn toàn đồng ý).

+ Phần II: Thông tin cá nhân của người được khảo sát.

4.2. Phương pháp phân tích và xử lý số liệu

Các dữ liệu sau khi thu thập được làm sạch và xử lý bằng phần mềm SPSS 22.0

- Phương pháp thống kê mô tả được sử dụng nhằm phân tích, đánh giá các đặc

điểm chung về đối tượng điều tra và các thông tin thống kê ban đầu. Sau đó các biến

quan sát đánh giá sẽ được phân tích bằng phương pháp định lượng và các kiểm định

cần thiết để giải quyết mục tiêu nghiên cứu đề ra.

- Phân tích độ tin cậy (hệ số Cronbach’s Alpha) để kiểm tra xem biến quan sát

nào có đóng góp vào việc đo lường mức độ đánh giá của nhân viên và biến quan sát

nào không. Theo Hoàng Trọng và Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2005) thì nhiều nhà

nghiên cứu đồng ý rằng Cronbach’s alpha từ 0,8 đến gần 1 là thang đo lường tốt, từ 0,7

đến gần 0,8 là sử dụng được và trên 0,6 trong trường hợp biến nghiên cứu là mới đối

với người được khảo sát. Đối với nghiên cứu này, nhằm đảm bảo độ tin cậy của thang

đo những nhân tố nào có Cronbach’s alpha lớn hơn 0,6 thì mới được xem là thang đo

có độ tin cậy và được giữ lại. Ngoài ra, các biến có hệ số tương quan tổng biến nhỏ

hơn 0,3 sẽ bị loại. Sau khi độ tin cậy đạt yêu cầu, dùng phân tích nhân tố khám phá

EFA để xác định đâu là những tiêu chí quan trọng nhất mà Công ty cần quan tâm.

- Phương pháp phân tích nhân tố khám phá (EFA) để rút trích các nhân tố tác

động đến mức độ đánh giá chung về điều kiện lao động để chúng có ý nghĩa hơn

nhưng vẫn chứa đựng hầu hết thông tin của tập biến ban đầu.

Theo Hair (1998), trong phân tích EFA, hệ số tải nhân tố có giá trị lớn hơn 0,5

được xem là có ý nghĩa thực tế. KMO (Kaiser – Meyer – Olkin) là chỉ số thể hiện mức

độ phù hợp của phương pháp EFA, hệ số KMO từ 0,5 đến 1 thì phân tích được coi là

phù hợp.

Theo Hoàng Trọng & Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2005), kiểm định Bartlett

(Bartlett’s test) xem xét giả thiết H0 độ tương quan bằng 0 trong tổng thể. Nếu như

kiểm định có ý nghĩa thống kê, tức là sig. < 0,5 thì quan sát có tương quan với nhau

trong tổng thể.
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Tóm lại, phân tích nhân tố khám phá phải đáp ứng các điều kiện:

 Hệ số tải nhân tố > 0,5

 0,5 ≤ KMO ≤ 1

 Kiểm định Bartlett có sig < 0,05

 Phương sai rút trích Total Variance Explained > 50%

 Eigenvalue > 1

- Kiểm định tương quan giữa các nhân tố độc lập và các nhân tố phụ thuộc để xác

định mối quan hệ giữa biến độc lập với biến phụ thuộc, phục vụ cho việc phân tích hồi

quy đa biến. Biến độc lập nào không có mối quan hệ với biến phụ thuộc thì không

được đưa vào mô hình hồi quy.

- Sử dụng mô hình hồi quy đa biến để đo lường mức độ tác động của các nhân tố

được rút trích đến đánh giá của người lao động về điều kiện lao động tại Công ty.

- Sử dụng kiểm định One - sample t test để kiểm định mức độ đánh giá của người

lao động đối với nhóm nhân tố bằng giá trị trung bình.

- Sử dụng kiểm định Independent - sample t test để so sánh sự khác biệt trong

đánh giá về điều kiện lao động giữa các nhóm đối tượng nhân viên theo giới tính.

- Sử dụng kiểm định One - way ANOVA để so sánh sự khác biệt trong đánh giá

về điều kiện lao động giữa các nhóm đối tượng nhân viên theo độ tuổi và thời gian làm

việc.

5. Kết cấu đề tài

Nội dung chính của khóa luận được trình bày thành 3 chương:

Chương I: Cơ sở lý luận và thực tiễn về điều kiện lao động trong doanh nghiệp

Chương II: Thực trạng điều kiện lao động tại Công ty cổ phần Sợi Phú Bài

Chương III: Giải pháp cải thiện điều kiện lao động tại Công ty Cổ phần Sợi Phú

Bài
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PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ ĐIỀU KIỆN

LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP

1.1. Lý luận chung về điều kiện lao động trong doanh nghiệp
1.1.1 Một số khái niệm cơ bản

1.1.1.1 Môi trường lao động

Theo định nghĩa của Luật Bảo vệ môi trường: “Môi trường là hệ thống các yếu tố

vật chất tự nhiên và nhân tạo có tác động đối với sự tồn tại và phát triển của con người

và sinh vật”. [3]

Từ định nghĩa trên, ta thấy rằng, môi trường lao động là phạm vi nhỏ hơn nằm

trong môi trường sống của con người. Môi trường lao động gồm: Các yếu tố tự nhiên

trong lao động (ánh sáng, khí hậu, vệ sinh…) và các yếu tố xã hội trong lao động

(quan hệ giữa người sử dụng lao động và người lao động, quan hệ giữa người lao động

với nhau..)

1.1.1.2 Điều kiện lao động

Điều kiện lao động là tổng thể các yếu tố kỹ thuật, tổ chức lao động, kinh tế, xã

hội, tự nhiên, môi trường và văn hoá xung quanh con người nơi làm việc. Điều kiện

lao động thể hiện qua quá trình công nghệ, công cụ lao động, đối tượng lao động, năng

lực của người lao động và sự tác động qua lại giữa các yếu tố trên tạo nên điều kiện

làm việc của con người trong quá trình lao động sản xuất. [4]

Điều kiện lao động tại nơi làm việc là tập hợp các yếu tố của môi trường lao động (các

yếu tố: Vệ sinh, tâm sinh lý, tâm sinh lý xã hội và thẩm mỹ) có tác động lên trạng thái chức

năng của cơ thể con người, khả năng làm việc, thái độ lao động, sức khỏe, quá trình sản

xuất sức lao động và hiệu quả của họ trong hiện tại cũng như lâu dài. [5]

Như vậy, điều kiện lao động là khái niệm rộng và là tổng thể các yếu tố (công cụ,

phương tiện lao động, đối tượng lao động, quá trình công nghệ và môi trường lao

động), các quá trình lao động khác nhau sẽ tạo nên môi trường lao động rất khác nhau,
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và do đó mức độ tác động của chúng đến người lao động cũng sẽ khác nhau. Trong

quá trình nghiên cứu cần có các giải pháp kỹ thuật để cải thiện điều kiện lao động cho

người lao động, tổ chức hợp lý và tuân thủ các tiêu chuẩn vệ sinh môi trường, vệ sinh

xây dựng, các tiêu chuẩn tổ chức nơi làm việc để hạn chế ảnh hưởng xấu đến sức khỏe

đồng thời nâng cao tinh thần làm việc của họ.

1.1.1.3 Cải thiện điều kiện lao động

Cải thiện điều kiện lao động là làm thế nào để đưa các yếu tố của điều kiện lao

động vào trạng thái tốt nhất, tối ưu nhất để chúng không gây ảnh hưởng xấu đến người

lao động và môi trường xung quanh. Ngược lại chúng còn có tác động thúc đẩy củng

cố sức khỏe, nâng cao khả năng làm việc của người lao động. Cải thiện điều kiện lao

động có ý nghĩa quan trọng trong tổ chức lao động khoa học.

1.1.2 Các nhân tố cấu thành điều kiện lao động trong doanh nghiệp

1.1.2.1 Nhóm các nhân tố thuộc về Vệ sinh - Y tế
- Điều kiện vi khí hậu (nhiệt độ, độ ẩm, sự di chuyển…) [6]

Vi khí hậu là trạng thái lý học của không khí trong khoảng không gian thu hẹp

gồm các yếu tố nhiệt độ, độ ẩm, bức xạ nhiệt và vận tốc chuyển động không khí. Điều

kiện vi khí hậu trong sản xuất phụ thuộc vào tính chất của quá trình công nghệ và khí

hậu địa phương.

Về mặt vệ sinh, vi khí hậu có ảnh hưởng đến sức khỏe, bệnh tật của công nhân.

Làm việc lâu trong điều kiện vi khí hậu lạnh và ẩm có thể mắc bệnh thấp khớp, viêm

đường hô hấp trên, viêm phổi và làm cho bệnh lao nặng thêm.

Vi khí hậu lạnh và khô làm cho rối loạn vận mạch thêm trầm trọng, gây khô niêm

mạc, nứt nẻ da. Vi khí hậu nóng ẩm làm giảm khả năng bay hơi mồ hôi, gây ra rối loạn

thăng bằng nhiệt, làm cho mệt mỏi xuất hiện sớm, nó còn tạo điều kiện cho vi sinh vật

phát triển, gây các bệnh ngoài da.

Tùy theo tính chất tỏa nhiệt của quá trình sản xuất người ta chia ra 3 loại vi khí

hậu sau:
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Vi khí hậu tương đối ổn định: Nhiệt tỏa ra khoảng 20 kcal/m3h (trong xưởng cơ

khí, dệt...).

Vi khí hậu nóng: Nhiệt tỏa ra nhiều hơn 20 kcal/m3h (trong xưởng đúc, rèn,

cán, luyện kim...).

Vi khí hậu lạnh: Nhiệt tỏa ra dưới 20 kcal/m3h (trong xưởng lên men rượu bia,

nhà ướp lạnh, chế biến và bảo quản thực phẩm...).

- Tiếng ồn, rung động, siêu âm

Là thứ âm thanh hỗn độn gây cảm giác khó chịu cho người nghe. Tiếng ồn đang trở

thành mối đe dọa lớn và thường xuyên đối với con người. Nếu cường độ tiếng ồn vượt

quá ngưỡng cửa chịu đựng của con người (55 đề xi ben) nó sẽ làm đau đầu, mất ngủ, gây

ảnh hưởng xấu đến hệ thần kinh trung ương, tim mạch, tiêu hóa…Nhưng ảnh hưởng lớn

nhất của tiếng ồn, rung động là tác động đến thính giác. Nó có thể làm cho con người ta

mệt mỏi thính giác và điếc dần. Làm việc trong điều kiện ồn ào, năng suất có thể giảm từ

10-20%. Đặc biệt với lao động trí óc, tiếng ồn thật sự là một kẻ thù nguy hiểm.

- Độc hại trong sản xuất

Môi trường có những yếu tố độc hại trong sản xuất bao gồm những yếu tố độc

hại gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người lao động như: Hóa chất là các nguyên tố

hóa học, các hợp chất và hỗn hợp có bản chất tự nhiên hay tổng hợp. Hóa chất khác

nhau có độc tính khác nhau, chỉ cần một liều lượng nhỏ xâm nhập vào cơ thể cũng gây

tác hại đến sức khỏe, nguy hiểm là gây nhiễm độc cấp tính hoặc nhiễm độc mãn tính,

có chất gây ảnh hưởng đến thế hệ tương lai, gây ung thư…Thường phổ biến thì các thể

dạng của hóa chất như là bụi, sương mù, khói ở dạng thể lỏng và khí với kích thước

mà mắt thường khó có thể nhìn thấy được.

- Tia bức xạ và điện từ trường cao

Bức xạ nhiệt do bức xạ mặt trời và các tia nhiệt phát ra từ các thiết bị máy móc,

tạo nên những mức độ nóng khác nhau. Mức độ chịu đựng của con người là

1calo/m2/phút. Sự lưu thông không khí đặc trưng bởi vận tốc chuyển động của không

khí đo bằng m/s. Nếu vận tốc này quá nhanh hay quá chậm cũng gây ra những thay đổi

về sinh lí trong cơ thể.
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